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1 Lê Trần An Nam 26/01/1987 TT.Huế ĐTVT TB. Khá

2 Dƣơng Thế Bình Nam 24/12/1987 Quảng Nam ĐTVT TB. Khá

3 Lê Tiến Trần Chung Nam 22/12/1987 Phú Yên ĐTVT TB. Khá

4 Nguyễn Phi Cƣờng Nam 16/06/1988 Bến Tre ĐTVT TB. Khá x

5 Châu Đại Dƣơng Nam 15/06/1988 TP.Huế ĐTVT TB. Khá x

6 Nguyễn Quang Duy Nam 31/03/1988 Đồng Nai ĐTVT TB. Khá

7 Từ Quốc Duy Nam 25/03/1988 Sóc Trăng ĐTVT TB. Khá

8 Nguyễn Hoàng Đại Nam 20/08/1988 Đà Nẵng ĐTVT TB. Khá

9 Hồ Quốc Đạt Nam 08/12/1988 Kon Tum ĐTVT TB. Khá

10 Tô Văn Đồng Nam 01/02/1986 Cao Bằng ĐTVT TB. Khá

11 Trần Việt Đức Nam 31/01/1988 TPHCM ĐTVT TB. Khá

12 Nguyễn Hữu Hảo Nam 12/02/1988 Lâm Đồng ĐTVT TB. Khá

13 Trần Văn Hiếu Nam 18/06/1987 TPHCM ĐTVT TB. Khá

14 Trịnh Đình Huy Hoàng Nam 10/07/1988 TPHCM ĐTVT TB. Khá

15 Quách Mạnh Hùng Nam 31/10/1988 TPHCM ĐTVT TB. Khá

HỌ VÀ TÊN
Nợ sách thƣ 

viện
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16 Võ Đăng Huy Nam 18/07/1988 TPHCM ĐTVT TB. Khá x

17 Trần Thanh Long Nam 14/09/1988 Quảng Trị ĐTVT TB. Khá

18 Đoàn Bảo Long Nam 27/03/1988 TT.Huế ĐTVT TB. Khá

19 Phạm Phi Long Nam 05/11/1988 Kiên Giang ĐTVT TB. Khá x

20 Phạm Yên Lƣơng Nam 18/03/1988 Bắc Thái ĐTVT Khá

21 Hoàng Văn Luận Nam 17/03/1988 Quảng Bình ĐTVT TB. Khá

22 Kiều Pha My Nam 30/10/1985 Ninh Thuận ĐTVT TB. Khá

23 Đỗ Vân Nam Nam 21/12/1988 Vũng Tàu ĐTVT TB. Khá

24 Nguyễn Đình Đức Nhã Nam 23/02/1988 Hậu Giang ĐTVT TB. Khá

25 Lê Thị Minh Nhựt Nữ 12/07/1988 Phú Yên ĐTVT TB. Khá

26 Nguyễn Nữ Nhung Nữ 29/06/1987 Quảng Nam ĐTVT TB. Khá

27 Võ Yên Ninh Nam 20/10/1988 Nghệ An ĐTVT TB. Khá

28 Võ Thành Tâm Nam 28/02/1988 TPHCM ĐTVT Khá

29 Lê Xuân Tài Nam 24/09/1988 Nghệ An ĐTVT TB. Khá

30 Lê Đặng Toàn Thắng Nam 31/05/1988 TPHCM ĐTVT Khá

31 Nguyễn Văn Thi Nam 18/03/1988 Hà Tĩnh ĐTVT TB. Khá

32 Trƣơng Xuân Thƣơng Nam 21/11/1988 Bình Định ĐTVT TB. Khá

33 Dƣơng Văn Thuận Nam 02/02/1987 Bạc Liêu ĐTVT TB. Khá
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34 Lê Hải Tiến Nam 02/12/1988 Đắk Lắk ĐTVT TB. Khá

35 Lê Thanh Toàn Nam 04/02/1988 TPHCM ĐTVT TB. Khá

36 Trƣơng Công Tọa Nam 08/04/1987 Phú Yên ĐTVT TB. Khá

37 Lê Huy Tuấn Nam 15/05/1988 Thanh Hóa ĐTVT Khá

38 Trần Văn Vũ Nam 10/12/1988 Đắk Lắk ĐTVT TB. Khá

39 Nguyễn Phƣơng Vũ Nam 19/04/1988 Bình Thuận ĐTVT TB. Khá

40 Bùi Thị Kim Xuyên Nữ 27/09/1987 Trà Vinh ĐTVT TB. Khá

41 Trần Nam Chung Nam 29/10/1988 Yên Bái CNTT TB. Khá

42 Nguyễn Duy Cƣờng Nam 07/05/1988 Quảng Nam CNTT TB. Khá

43 Lê Kiều Lệ Diễm Nữ 01/08/1988 Đắk Lắk CNTT Giỏi

44 Lê Thùy Dung Nữ 28/03/1988 Quảng Nam CNTT TB. Khá

45 Lê Anh Dũng Nam 25/08/1988 TPHCM CNTT TB. Khá

46 Bùi Nguyễn Bảo Duy Nam 18/10/1986 TPHCM CNTT TB. Khá x

47 Huỳnh Anh Hào Nam 07/03/1988 TPHCM CNTT Giỏi

48 Lê Hồng Hải Nam 19/10/1988 Gia Lai CNTT TB. Khá

49 Nguyễn Thị Tuyết Hải Nữ 17/07/1988 Phú Yên CNTT Giỏi

50 Thân Đoàn Đăng Hải Nam 17/04/1988 TP. Huế CNTT TB. Khá

Nợ sách: Kỹ 

thuật mạng 

riêng ảo

Nợ sách: Cơ sở 

kỹ thuật chuyển 

mạch. Bài giảng 

kỹ thuật vi xử lý. 

Bài giảng truyền 
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51 Trần Thị Thu Hồng Nữ 26/09/1988 Bình Định CNTT Khá

52 Trƣơng Đình Hoàng Nam 21/09/1988 Quảng Nam CNTT TB. Khá

53 Lê Xuân Hùng Nam 26/05/1987 Đắk Lắk CNTT TB. Khá

54 Nguyễn Thị Huyền Nữ 29/09/1988 Bắc Ninh CNTT Khá

55 Trƣơng Công Khá Nam 26/12/1987 Quảng Nam CNTT TB. Khá

56 Phùng Huy Khƣơng Nam 03/07/1988 Bạc Liêu CNTT TB. Khá

57 Trần Xuân Kiên Nam 01/04/1988 Nam Định CNTT TB. Khá

58 Nguyễn Hữu Lâm Nam 11/09/1988 Lâm Đồng CNTT Khá x

59 Trƣơng Thế Linh Nam 05/09/1988 Kon Tum CNTT Khá

60 Trà Bảo Linh Nam 29/11/1987 TPHCM CNTT Khá

61 Bạch Xuân Lộc Nam 16/07/1988 Quảng Ngãi CNTT TB. Khá

62 Hoàng Phi Long Nam 12/10/1986 Đà Lạt CNTT TB. Khá

63 Nguyễn Văn Lĩnh Nam 11/10/1987 Quảng Nam CNTT TB. Khá

64 Vũ Thế Luân Nam 14/11/1988 Đắk Lắk CNTT Khá x

65 Nguyễn Thị Thanh     Minh Nữ 10/07/1987 Bến Tre CNTT Khá

66 Tô Đình Nghị Nam 07/08/1988 Tiền Giang CNTT TB. Khá

67 Hoàng Văn Ngọc Nam 14/09/1988 Hải Phòng CNTT Khá

68 Võ Thị Thu Nguyệt Nữ 30/09/1988 Quảng Ngãi CNTT Giỏi

69 Cao Thị Thanh Nhàn Nữ 22/06/1988 Thanh Hóa CNTT TB. Khá

70 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 22/07/1987 Bình Định CNTT Khá

71 Lê Thanh    Phong Nam 10/04/1988 TPHCM CNTT Khá

72 Hoàng Thị Phƣợng Nữ 20/07/1987 Bắc Cạn CNTT TB. Khá

73 Nguyễn Thị Phúc Nữ 15/03/1988 Tiền Giang CNTT Khá
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74 Vũ Tiến Sỹ Nam 07/04/1986 Kon Tum CNTT Khá

75 Lê Thanh    Tâm Nữ 14/04/1988 TPHCM CNTT Khá

76 Lê Tự Việt Thắng Nam 22/11/1987 Quảng Nam CNTT TB. Khá

77 Danh Thắng Nam 29/11/1986 Kiên Giang CNTT TB. Khá

78 Dƣơng Thanh Thảo Nữ 17/01/1988 TPHCM CNTT Khá

79 Nguyễn Thị Thanh     Thảo Nữ 14/10/1988 Tiền Giang CNTT Khá

80 Vũ Thanh Thảo Nữ 14/03/1988 Tiền Giang CNTT Khá

81 Đinh Văn Thụ  Nam 02/10/1987 Nam Định CNTT TB. Khá

82 Đỗ Thị Tiến Nữ 10/05/1988 Thanh Hóa CNTT TB. Khá

83 Nguyễn Văn Toàn Nam 20/01/1988 Nam Định CNTT Khá

84 Huỳnh Hữu Toàn Nam 13/11/1987 Đồng Tháp CNTT TB. Khá

85 Phan Nam Trung Nam 18/04/1987 Nghệ An CNTT TB. Khá

86 Võ Khắc Trung Nam 12/05/1988 Tiền Giang CNTT TB. Khá

87 Nguyễn Tuấn Nam 18/09/1988 TPHCM CNTT Khá

88 Phạm Anh Tuấn Nam 09/10/1987 Đồng Tháp CNTT Khá x

89 Thiều Văn Tuân Nam 20/11/1987 Thanh Hóa CNTT TB. Khá

90 Nguyễn Thị Diệp Tú Nữ 15/01/1988 Tiền Giang CNTT Khá

91 Vũ Thanh Tùng Nam 03/12/1987 Quảng Ninh CNTT TB. Khá

92 Bùi Minh Việt Nam 15/04/1988 Hà Bắc CNTT TB. Khá

93 Trần Quốc Việt Nam 30/08/1988 Đắk Lắk CNTT TB. Khá

94 Vũ Thị Hoàng Yến Nữ 05/12/1987 TPHCM CNTT Khá

95 Nguyễn Huy Vũ Nam 30/05/1987 Khánh Hòa CNTT TB. Khá
Nợ sách: Vật lí 

đại cƣơng T3p1
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96 Trƣơng Huỳnh Tuấn Anh Nam 09/09/1988 TPHCM QTKD TB. Khá

97 Lai Thanh Hoàng Anh Nữ 10/03/1988 TPHCM QTKD Giỏi

98 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 11/05/1988 Quảng Trị QTKD Khá

99 Phạm Ngọc Diễm Nữ 23/02/1988 TPHCM QTKD Khá

100 Trịnh Thị Hồng Diệu Nữ 22/06/1987 Long An QTKD Khá

101 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 01/07/1988 Lâm Đồng QTKD Khá x

102 Trƣơng Thị Hoa Hậu Nữ 26/07/1988 Bình Thuận QTKD TB. Khá

103 Bùi Ngọc Hằng Nữ 27/09/1987 Cần Thơ QTKD Khá

104 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 11/10/1988 TPHCM QTKD Khá

105 Hà Lệ Hà Nữ 18/05/1988 Trà Vinh QTKD Khá

106 Lê Trung Hiếu Nam 19/08/1986 Long An QTKD TB. Khá

107 Huỳnh Kim Hoàng Nữ 25/08/1988 TPHCM QTKD Khá

108 Nguyễn Thị Xuân Hƣơng Nữ 26/01/1988 Quảng Ngãi QTKD Khá

109 Trần Thị Lan Hƣơng Nữ 01/10/1988 Đồng Nai QTKD Khá

110 Vũ Thị Thu Huyền Nữ 21/10/1988 TPHCM QTKD Khá

111 Châu Thanh Huyền Nữ 20/08/1987 Sóc Trăng QTKD TB. Khá

112 Nguyễn Thành Lam Nam 21/03/1988 Ninh Thuận QTKD TB. Khá

113 Lê Thị Lệ Nữ 03/10/1988 Lâm Đồng QTKD Khá

114 Nguyễn Thị Bích       Liên Nữ 27/06/1988 Gia Lai QTKD Khá

115 Nguyễn Thị Thúy Mai Nữ 29/12/1987 Bến Tre QTKD Khá x

116 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ 20/12/1987 Bình Định QTKD TB. Khá

117 Đào Ngọc Thu Ngân Nữ 15/12/1988 Đồng Nai QTKD Khá

118 Lê Trọng Nghĩa Nam 28/07/1987 Khánh Hòa QTKD TB. Khá

Nợ sách: Chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học. Bài 

giảng toán I 

chuyên ngành 

QTKD.
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119 Nguyễn Thị Bích       Ngọc Nữ 05/08/1988 Đồng Nai QTKD Khá x

120 Tô Thị Anh Nguyên Nữ 13/11/1988 TPHCM QTKD Giỏi

121 Ngô Hoàng Phong Nam 04/08/1988 Kon Tum QTKD Khá

122 Đào Ngọc Phƣợng Nữ 16/10/1988 Đà Nẵng QTKD Khá

123 Đinh Bảo Minh Phƣơng Nữ 17/06/1988 TPHCM QTKD Khá

124 Nguyễn Đình Tâm Nam 01/07/1987 Đắk Lắk QTKD Khá

125 Bùi Đình Tân Nam 09/10/1987 Quảng Ngãi QTKD Khá

126 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 22/10/1988 TPHCM QTKD Khá

127 Trần Thị Phƣơng Thảo Nữ 24/05/1988 Quảng Ngãi QTKD Khá

128 Nguyễn Thị Thơm Nữ 10/02/1988 Tiền Giang QTKD TB. Khá

129 Trần Ngọc Thụy Nam 12/06/1977 Khánh Hòa QTKD TB. Khá

130 Ninh Hoàng Ngọc Thụy Nữ 26/10/1988 TPHCM QTKD Khá

131 Lƣờng Hữu Tiến Nam 08/06/1988 Thanh Hóa QTKD TB. Khá

132 Phạm Thị Tiện Nữ 12/10/1988 Quảng Ngãi QTKD Khá

133 Nguyễn Văn Tình Nam 09/10/1985 Nghệ An QTKD TB. Khá

134 Đặng Đức Toàn Nam 28/11/1987 Hải Dƣơng QTKD TB. Khá x

135 Trần Thị Huyền Trang Nữ 13/01/1988 Hải Hƣng QTKD Khá

136 Nguyễn Ngọc Trinh Nữ 07/11/1988 Bình Dƣơng QTKD Khá

137 Quách Cẩm Tú Nữ 29/01/1988 TPHCM QTKD Khá

138 Trƣơng Lê Ngọc Tƣờng Nam 13/11/1987 Bình Dƣơng QTKD Khá

139 Nguyễn Kim Minh Tuyền Nữ 05/10/1988 Đồng Nai QTKD Khá

140 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 24/06/1987 Đồng Nai QTKD TB. Khá x

141 Nguyễn Huỳnh Thùy Vân Nữ 18/09/1988 Tiền Giang QTKD Khá

142 Bùi Văn Viễn Nam 01/06/1988 Quảng Nam QTKD Giỏi

143 Cao Thị Hồng Vy Nữ 25/12/1987 Đồng Nai QTKD TB. Khá

Nợ sách: Quản 

trị sản xuất và 

dịch vụ
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144 Lê Ngọc Yến Nữ 12/10/1988 TPHCM QTKD TB. Khá

145 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Nữ 16/07/1988 Phú Yên QTKD Khá
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